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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ)

Tổng tài sản -18.4% Doanh thu thuần 201 189 101 279 281

Tài sản ngắn hạn -14.4% Giá vốn hàng bán 194 184 94.7 154 143

Tiền và tương đương tiền -72.8% Lợi nhuận gộp 6.99 4.31 5.99 125 138

Đầu tư tài chính ngắn hạn -82.8% Doanh thu HĐTC 56.6 51.0 44.4 71.9 71.5

Phải thu ngắn hạn 45.2% Chi phí TC 20.6 15.6 18.1 125 129

Hàng tồn kho -17.6% Chi phí lãi vay 20.6 15.6 13.5 122 108

Tài sản ngắn hạn khác -25.2% LN trong công ty LKLD 0.00 0.11 20.2 25.5 20.4

Tài sản dài hạn -19.7% Chi phí bán hàng 1.17 1.30 0.94 1.48 1.24

Phải thu dài hạn -72.0% Chi phí QLDN 12.8 -2.76 1.76 26.2 28.9

Tài sản cố định -5.3% LN thuần từ HĐKD 29.0 41.3 49.8 69.1 71.1

Bất động sản đầu tư Lợi nhuận khác -10.3 -0.04 -0.17 -0.79 1.30

Tài sản dở dang 1.3% LN trước thuế 18.7 41.2 49.6 68.3 72.4

Đầu tư tài chính dài hạn 7.5% Lợi nhuận sau thuế 16.0 35.4 45.4 66.9 71.2

Tài sản dài hạn khác -6.7% LNST của CĐ cty mẹ 15.9 35.4 45.3 45.3 42.4

Lợi thế thương mại -11.1% (Nguồn: fireant.vn)

Nợ phải trả -38.0%

Nợ ngắn hạn -71.5% Lưu chuyển tiền tệ

Vay và nợ thuê ngắn hạn -87.0% (tỷ VNĐ)

Phải trả người bán ngắn hạn 8.3% Lưu chuyển tiền từ HĐKD 183 28.6 -444 167 225

Nợ dài hạn -18.1% Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -205 39.9 -113 -327 446

Vay và nợ thuê dài hạn -18.3% Lưu chuyển tiền từ HĐTC 16.4 -68.9 760 -28.1 -681

Nguồn vốn chủ sở hữu 5.4% Tiền đầu kỳ 6.54 0.94 0.48 203 15.5

Vốn chủ sở hữu 5.4% Lưu chuyển tiền thuần -5.59 -0.46 202 -187 -11.3

Vốn điều lệ 0.0% Ảnh hưởng tỷ giá 0 0 0 0 0

Kinh phí và quỹ khác Tiền cuối kỳ 0.94 0.48 203 15.5 4.21

(Nguồn: fireant.vn) (Nguồn: fireant.vn)
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